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1 27/12/2016 09h30 DH13KENT 208362 Thuế 2 2 31 31 24 Khúc Đình Nam

2 29/12/2016 07h30 DH13KENT 208325 Đối chiếu kế toán quốc tế 3 31 31 24 Trần Khánh Linh

3 31/12/2016 07h30 DH13KENT 208301 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 31 31 24 Bùi Công Luận

4 03/01/2017 15h15 DH13KENT 208356 Lý thuyết kiểm toán 3 31 31 24 Nguyễn Ý Nguyên Hân

5 06/01/2017 09h30 DH13KENT 208376 Kế toán chi phí 3 31 31 22 Nguyễn Kim Thoa

6 09/01/2017 13h30 DH13KENT 208425 Thị trường chứng khoán 2 31 31 24 Lê Na

7 13/01/2017 09h30 DH13KENT 208364 Kế toán ứng dụng 3 31 31 24 Nguyễn Thị Ngọc Hà

8 15/01/2017 07h30 DH13KENT 208372 Kế toán ngân hàng 2 31 31 24 Nguyễn Thị Ngọc Hà
0

9 27/12/2016 07h30 DH13QMNT 212531 Kiểm toán môi trường 2 100 100 22,23,24 Bùi Thị Cẩm Nhi

10 30/12/2016 07h30 DH13QMNT 212517 Quản lý tài nguyên rừng 2 100 100 22,23,24 Huỳnh Ngọc Anh

11 03/01/2017 09h30 DH13QMNT 212505 Quản lý chất thải nguy hại 2 100 100 22,23,24 Nguyễn Huy Vũ

12 06/01/2017 07h30 DH13QMNT 212507 Đánh giá tác động môi trường 2 100 100 22,23,24 Nguyễn Vinh Quy

13 09/01/2017 07h30 DH13QMNT 212336 Cơ chế phát triển sạch 2 100 100 22,23,24 Hoàng Bảo Phú

14 13/01/2017 07h30 DH13QMNT 212316 Sản xuất sạch hơn 2 100 100 22,23,24 Nguyễn Vinh Quy
0

16 03/01/2017 07h30 DH14BQNT 210416 Nước trong CNTP 2 39 39 25 Nguyễn Anh Trinh

17 05/01/2017 13h30 DH14BQNT 210316 KT lạnh & ƯD lạnh trong CNTP 2 39 39 25 Nguyễn Hữu Nam

18 07/01/2017 09h30 DH14BQNT 200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 39 4 43 22 Nguyễn Thị Khánh Thảo

19 09/01/2017 15h15 DH14BQNT 210420 Phát triển sản phẩm 2 39 39 22 Nguyễn Anh Trinh

20 11/01/2017 13h30 DH14BQNT 210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 39 39 25 Nguyễn Anh Trinh

21 14/01/2017 15h15 DH14BQNT 210404 Máy thiết bị trong CNTP 2 39 39 25 Bùi Văn Miên

22 16/01/2017 09h30 DH14BQNT 210512 Quản lý chất lượng trong CNTP 2 39 39 25 Nguyễn Anh Trinh

23 18/01/2017 15h15 DH14BQNT 210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 39 39 25 Nguyễn Trung Hậu
0

24 27/12/2016 09h30 DH14NHNT 205425 Hệ thống nông lâm kết hợp 2 41 41 25 Đặng Hải Phương

25 30/12/2016 13h30 DH14NHNT 204735 Côn trùng 3 41 41 22 Nguyễn Tuấn Đạt

26 04/01/2017 07h30 DH14NHNT 204205 Chọn giống cây trồng 2 41 41 24 Nguyễn Châu Niên
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27 08/01/2017 13h30 DH14NHNT 204502 Hệ thống canh tác 2 41 41 22 Trần Văn Lợt
0

30 30/12/2016 09h30 DH14NTNT 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 38 38 26 Nguyễn Thị Khánh Thảo

31 02/01/2017 09h30 DH14NTNT 206203 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 2 38 38 26 Nguyễn Thanh Tâm

32 05/01/2017 09h30 DH14NTNT 206205 Kỹ thuật nuôi cá biển 2 38 38 26 Nguyễn Văn Trai

33 08/01/2017 13h30 DH14NTNT 206206 KTSX giống và nuôi giáp xác 3 38 38 22 Lê Thanh Hùng

34 10/01/2017 07h30 DH14NTNT 206207 Kỹ thuật nuôi nhuyễn thể 2 38 38 26 Nguyễn Như Trí

35 13/01/2017 15h15 DH14NTNT 206403 QL&BV nguồn lợi thủy sản 2 38 38 26 Vũ Cẩm Lương

36 15/01/2017 09h30 DH14NTNT 202622 Pháp luật đại cương 2 38 3 41 27 Lê Hoài Ninh

37 18/01/2017 15h15 DH14NTNT 206214 Anh văn chuyên ngành NTTS 2 38 38 26 Đặng Thị Thanh Hòa

38 07/01/2017 13h30 DH14QLNT 209230 Thống kê, kiểm kê đất đai 2 47 47 27 Ngô Minh Thụy

39 11/01/2017 13h30 DH14QLNT 209224 Đăng ký đất đai và BĐS 2 47 47 27 Ngô Minh Thụy

40 13/01/2017 09h30 DH14QLNT 209217 Định giá đất và BĐS 3 47 47 27 Trần Thị Việt Hòa

41 14/01/2017 15h15 DH14QLNT 209340 Quy hoạch đô thị 3 47 47 27 Trần Duy Hùng

42 17/01/2017 15h15 DH14QLNT 209408 Thanh tra đất đai 2 47 47 27 Nguyễn Ngọc Ánh

43 02/01/2017 07h30 DH14QMNT 212325 Xử lý nước thải công nghiệp 3 68 12 80 Nguyễn Tri Quang Hưng Thi vấn đáp

44 04/01/2017 07h30 DH14QMNT 212522 Quan trắc môi trường 2 68 2 70 22,23 Nguyễn Tri Quang Hưng

45 06/01/2017 15h15 DH14QMNT 212327 Mô hình hóa môi trường 2 68 40 108 22,23,24 Nguyễn Linh Vũ

46 08/01/2017 09h30 DH14QMNT 212311 Công nghệ xử lý khí thải 3 68 68 22,23  Huỳnh Ngọc Anh Tuấn

47 10/01/2017 07h30 DH14QMNT 212340 Suy thoái và bảo vệ đất 2 68 2 70 22,23 Trần Thị Yến Phương

48 12/01/2017 07h30 DH14QMNT 212509 Kinh tế môi trường 2 68 7 75 22,23 Nguyễn Kim Huệ

49 14/01/2017 07h30 DH14QMNT 212528 Kinh tế tài nguyên 2 68 68 22,23 Nguyễn Kim Huệ

50 16/01/2017 13h30 DH14QMNT 212504 Luật và chính sách môi trường 2 68 68 22,23  Nguyễn Vinh Quy

51 18/01/2017 13h30 DH14QMNT 212402 Độc chất học môi trường 2 68 7 75 22,23  Lê Quốc Tuấn Thi vấn đáp

52 19/01/2017 13h30 DH14QMNT 212105 Công nghệ sinh học môi trường 2 68 10 78 22,23  Lê Quốc Tuấn Thi vấn đáp

53 22/01/2017 07h30 DH14QMNT 212316 Sản xuất sạch hơn 2 68 68 22,23 Nguyễn Vinh Quy

54 26/12/2016 09h30 DH14QTNT 208335 Kế toán quản trị 3 37 5 42 22 Khúc Đình Nam

55 29/12/2016 13h30 DH14QTNT 208424 Quản trị nhân sự 3 37 37 22 Nguyễn Thị Bình Minh

56 30/12/2016 09h30 DH14QTNT 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 37 37 22 Nguyễn Thị Khánh Thảo

57 06/01/2017 13h30 DH14QTNT 208437 Quản trị văn phòng 2 37 37 25 Vũ Thanh Liêm

58 09/01/2017 13h30 DH14QTNT 208425 Thị trường chứng khoán 2 37 37 22 Lê Na
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59 12/01/2017 07h30 DH14QTNT 208431 Quản trị Marketing 3 37 37 22 Nguyễn Thị Hà Giang

60 16/01/2017 07h30 DH14QTNT 208341 Quản trị tài chính 3 37 37 22 Hoàng Thế Vinh

61 07/01/2017 09h30 DH14TYNT 200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 58 58 24,25 Nguyễn Thị Khánh Thảo

62 09/01/2017 15h15 DH14TYNT 203517 Phương pháp bố trí thí nghiệm 3 58 58 24,25 Trần Văn Chính

63 12/01/2017 13h30 DH14TYNT 204534 Nông học đại cương 2 58 58 24,25 Nguyễn Văn Hảo

64 14/01/2017 13h30 DH14TYNT 203515 Vi sinh thú y 3 58 58 24,25 Trần Thị Bích Liên

65 16/01/2017 07h30 DH14TYNT 203313 Môi trường và sức khỏe vật nuôi 2 58 58 24,25 Hồ Thị Kim Hoa

66 18/01/2017 07h30 DH14TYNT 203504 Giải phẫu bệnh 1 2 58 58 24,25 Nguyễn Văn Nhã

67 21/01/2017 07h30 DH14TYNT 203106 Sinh lý 2 3 58 58 24,25 Nguyễn Kiên Cường

68 28/12/2016 07h30 DH15BQNT 210204 Hóa sinh đại cương 3 19 19 23 Ngô Thị Ty Na

69 30/12/2016 15h15 DH15BQNT 210502 Dinh dưỡng cơ sở 2 19 19 23 Nguyễn Thị Phượng

70 03/01/2017 13h30 DH15BQNT 203516 Vi sinh học đại cương 3 19 19 23 Nguyễn Minh Hiền

71 05/01/2017 09h30 DH15BQNT 208453 Marketing căn bản 2 19 19 23 Nguyễn Thị Hà Giang

72 07/01/2017 09h30 DH15BQNT 200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 19 19 23 Nguyễn Thị Khánh Thảo

73 09/01/2017 09h30 DH15BQNT 202121 Xác suất thống kê 3 19 19 22 Trần Thái Sơn

74 11/01/2017 15h15 DH15BQNT 210209 Phụ gia thực phẩm 2 19 19 23 Ngô Thị Ty Na
0

75 30/12/2016 13h30 DH15NHNT 208414 Quản lý nông trại 2 28 28 26 Mai Hoàng Giang

76 03/01/2017 15h15 DH15NHNT 204615 Khí tượng nông nghiệp 2 28 28 26 Nguyễn Duy Năng

77 05/01/2017 07h30 DH15NHNT 204303 Khoa học đất cơ bản 3 28 28 26 Trần Văn Thịnh

78 07/01/2017 15h15 DH15NHNT 204423 Khuyến nông 2 28 5 33 26 Phạm Hữu Nguyên

79 09/01/2017 09h30 DH15NHNT 202121 Xác suất thống kê 3 28 28 26 Trần Thái Sơn

80 11/01/2017 09h30 DH15NHNT 204107 Sinh hóa thực vật 2 28 14 42 26 Nguyễn Ngọc Châu

81 13/01/2017 13h30 DH15NHNT 204110 Sinh học phân tử trong NN 2 28 22 50 25,26 Võ Thái Dân

82 30/12/2016 13h30 DH15NTNT 206105 Phiêu sinh ĐV và Động vật đáy 3 19 19 24 Nguyễn Thị Bạch Mai

83 03/01/2017 13h30 DH15NTNT 206106 Ngư loại học 3 19 19 24 Đặng Thị Thanh Hòa

84 05/01/2017 07h30 DH15NTNT 202403 Đa dạng sinh học 2 19 19 24 Nguyễn Thị Mai

85 07/01/2017 15h15 DH15NTNT 203516 Vi sinh học đại cương 3 19 19 24 Nguyễn Hoàng Nam Kha

86 09/01/2017 09h30 DH15NTNT 202121 Xác suất thống kê 3 19 20 39 24 Trần Thái Sơn

87 11/01/2017 15h15 DH15NTNT 206103 QL Chất lượng nước nuôi TS 3 19 19 24 Nguyễn Phúc Cẩm Tú 

88 13/01/2017 15h15 DH15NTNT 206403 QL & BV nguồn lợi thủy sản 2 19 19 25 Vũ Cẩm Lương
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89 14/01/2017 13h30 DH15NTNT 206316 Sinh hóa chuyên ngành thủy sản 2 19 6 25 24 Đoàn Thị Phương Thùy

90 17/01/2017 07h30 DH15NTNT 202620 Kỹ năng giao tiếp 2 19 4 23 24 Nguyễn Trọng Thể
0

91 10/01/2017 09h30 DH15QLNT 209426 Luật đất đai 3 20 20 25 Dương Thị Tuyết Hà

92 12/01/2017 13h30 DH15QLNT 209422 Kinh tế đất 2 20 20 23 Nguyễn Đức Thành

93 14/01/2017 07h30 DH15QLNT 209338 Tài nguyên đất 3 20 20 25 Phan Văn Tự
0

94 30/12/2016 09h30 DH15QMNT 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 19 19 23 Nguyễn Thị Khánh Thảo

95 06/01/2017 13h30 DH15QMNT 212104 Sinh thái học môi trường 2 19 19 23 Nguyễn Thị Hà Vy

96 09/01/2017 09h30 DH15QMNT 202121 Xác suất thống kê 3 19 19 23 Trần Thái Sơn

97 12/01/2017 15h15 DH15QMNT 212503 MT và SK cộng đồng 2 19 4 23 23 Hoàng Thị Mỹ Hương

98 15/01/2017 15h15 DH15QMNT 212201 Hóa học môi trường 2 19 19 23 Lê Thị Oanh

99 17/01/2017 07h30 DH15QMNT 202620 Kỹ năng giao tiếp 2 19 19 23 Nguyễn Trọng Thể

100 20/01/2017 09h30 DH15QMNT 212103 Vi sinh vật môi trường 2 19 8 27 23 Nguyễn Ngọc Tâm Huyên
0

101 26/12/2016 07h30 DH15QTNT 208231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 25 25 22 Nguyễn Minh Tôn

102 30/12/2016 15h15 DH15QTNT 208336 Nguyên lý kế toán 3 25 25 22 Đàm Thị Hải Âu

103 03/01/2017 13h30 DH15QTNT 208340 Tài chính tiền tệ 2 25 25 22 Trần Hoài Nam

104 05/01/2017 13h30 DH15QTNT 208213 Thống kê doanh nghiệp 3 25 25 22 Nguyễn Minh Tôn

105 07/01/2017 09h30 DH15QTNT 200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 25 25 26 Nguyễn Thị Khánh Thảo

106 08/01/2017 07h30 DH15QTNT 208110 Kinh tế vĩ mô 1 3 25 1 26 22 Lê Vũ

107 12/01/2017 13h30 DH15QTNT 208416 Quản trị học 2 25 1 26 22 Lê Na

108 16/01/2017 15h15 DH15QTNT 208456 Nghiệp vụ ngoại thương 2 25 2 27 22 Vũ Thanh Liêm
0

109 10/01/2017 15h15 DH15TYNT 203211 Cơ thể 1 3 90 1 91 22,23,24 Phan Quang Bá

110 12/01/2017 09h30 DH15TYNT 203109 Sinh hóa đại cương 2 90 90 22,23,24 Lê Thụy Bình Phương

111 14/01/2017 09h30 DH15TYNT 203516 Vi sinh học đại cương 3 90 90 22,23,24 Hồ Thị Kim Hoa

112 16/01/2017 09h30 DH15TYNT 203203 Di truyền học đại cương 3 90 90 22,23,24 Quách Tuyết Anh

113 18/01/2017 09h30 DH15TYNT 203915 Phương pháp NCKH 2 90 90 22,23,24 Chế Minh Tùng

114 20/01/2017 07h30 DH15TYNT 203508 Mô học 2 90 90 22,23,24 Nguyễn Văn Nhã

115 22/01/2017 09h30 DH15TYNT 203703 Chăn nuôi đại cương 2 90 90 22,23,24 Bùi Thị Kim Phụng

116 07/01/2017 07h00 DH16NHNT 213603 Anh văn 1 4 32 4 36 26 Trần Mai Ly Na

117 10/01/2017 13h30 DH16NHNT 202401 Sinh học đại cương 2 32 12 44 26 Huỳnh Tiến Dũng

118 12/01/2017 15h15 DH16NHNT 202301 Hóa học đại cương 3 32 11 43 26 Nguyễn Văn Hiền
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119 15/01/2017 09h30 DH16NHNT 202622 Pháp luật đại cương 2 32 32 26 Lê Hoài Ninh

120 17/01/2017 13h30 DH16NHNT 202112 Toán cao cấp B1 2 32 32 26 Lê Anh Tuấn

121 20/01/2017 13h30 DH16NHNT 200106 Các Nglý cơ bản CN Mác lênin 5 32 28 60 26,27 Trương Thị Mỹ Hà

122 07/01/2017 07h00 DH16TYNT 213603 Anh văn 1 4 67 67 24,25 Võ Phúc Anh Vũ

123 10/01/2017 13h30 DH16TYNT 202401 Sinh học đại cương 2 67 67 24,25 Huỳnh Tiến Dũng

124 12/01/2017 15h15 DH16TYNT 202301 Hóa học đại cương 3 67 67 24,25 Nguyễn Văn Hiền

125 17/01/2017 13h30 DH16TYNT 202112 Toán cao cấp B1 2 67 67 24,25 Lê Anh Tuấn

126 20/01/2017 13h30 DH16TYNT 200106 Các Nglý cơ bản CN Mác lênin 5 67 67 24,25 Võ Nguyễn Hoài Như

127 07/01/2017 07h30 TC14QLNT 209224 Đăng ký đất đai và BĐS 2 39 39 23 Ngô Minh Thụy

128 07/01/2017 13h30 TC14QLNT 209230 Thống kê, kiểm kê đất đai 2 39 39 23 Ngô Minh Thụy

129 08/01/2017 07h30 TC14QLNT 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 39 39 23 Nguyễn Thị Khánh Thảo

130 08/01/2017 13h30 TC14QLNT 209408 Thanh tra đất đai 2 39 39 23 Nguyễn Ngọc Ánh

131 14/01/2017 09h30 TC14QLNT 209217 Định giá đất và BĐS 3 39 39 23 Trần Thị Việt Hòa

132 14/01/2017 15h15 TC14QLNT 209340 Quy hoạch đô thị 3 39 39 23 Trần Duy Hùng

133 15/01/2017 09h30 TC14QLNT 209128 Cơ sở dữ liệu đất đai 3 39 39 25 Trương Đỗ Thùy Linh

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

PT. BP. ĐT - CTSV

Nguyễn Thị Hà Giang

Ninh Thuận, ngày    tháng    năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC Người lập

PHÓ GIÁM ĐỐC

TS. Lê Anh Tuấn Trần Thị yến Ẩn
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